TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA NGOẠI NGỮ                                 (HỌC KỲ PHỤ NĂM 2010 -2011)

Lần: 1 - Học kỳ Phụ - Hệ: K7 ĐH - Khoá: 2009 – 2013; Hệ: K8 ĐH - Khoá: 2010 – 2014
K7 CĐ - Khoá: 2009 – 2012; Hệ: K8 CĐ - Khoá: 2010 – 2013 - Năm học: 2010 – 2011 
Tổng số: 310 SV - Số phòng thi: 4 - Khoa: NGOẠI NGỮ
(Thi tại cơ sở 2 – TX.Phú Thọ)
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

09.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 1 

                             - 3TC - Kỳ 2
Tổng số: 129 SV
	Viết
	120’
	4
	8
	Khoa

Ngoại ngữ
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH

	2
	Thứ 3

09.8.11

Ca 3 - Chiều
13h30 – 15h30
	Tiếng Anh 2 

                             - 2TC - Kỳ 3
Tổng số: 62 SV
	Viết
	90’
	2
	4
	Khoa

Ngoại ngữ
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH

	3
	Thứ 4

10.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 3 

                           - 2TC - Kỳ 4
Tổng số: 119 SV
	Viết
	90’
	4
	8
	Khoa

Ngoại ngữ
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH


                                                                                                    Phú Thọ, ngày    tháng    năm 2011
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA NGOẠI NGỮ                                 (HỌC KỲ PHỤ NĂM 2010 -2011)

Lần: 1 - Học kỳ Phụ - Hệ: K7 ĐH - Khoá: 2009 – 2013; Hệ: K8 ĐH - Khoá: 2010 – 2014
K7 CĐ - Khoá: 2009 – 2012; Hệ: K8 CĐ - Khoá: 2010 – 2013 - Năm học: 2010 – 2011 
Tổng số: 43 SV - Số phòng thi: 1 - Khoa: NGOẠI NGỮ
(Thi tại cơ sở 1 – TP.Việt Trì)
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 3

09.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 1 

                             - 3TC - Kỳ 2
Tổng số: 23 SV
	Viết
	120’
	1
	2
	Khoa

Ngoại ngữ
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH

	2
	Thứ 4

10.8.11

Ca 1 – Sáng

7h00 – 9h00
	Tiếng Anh 3 

                           - 2TC - Kỳ 4
Tổng số: 20 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

Ngoại ngữ
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA NGOẠI NGỮ                                 (HỌC KỲ PHỤ NĂM 2010 -2011)

Lần: 1 - Học kỳ Phụ - Hệ: K7 ĐH - Khoá: 2009 – 2013; Hệ: K8 ĐH - Khoá: 2010 – 2014
Hệ: K8 CĐ - Khoá: 2010 – 2013 - Năm học: 2010 – 2011 
Lớp:K8ĐH Anh – 44 SV         -  Tổng số: 114 SV - Số phòng thi: 2 - Khoa: NGOẠI NGỮ

             K8ĐH Trung - 03 SV
             K7ĐH Anh - 38 SV

             K7ĐH Trung - 03 SV

             K6ĐH Anh - 01 SV

             K8CĐSP T.Anh - 25 SV
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thø 3

09.8.2011

Ca 1- S¸ng

7h00-9h00
	Nãi 2           
- 2TC – Kỳ 2 
K8CĐSP T.Anh - 04 SV
	V §
	
	1
	2
	Khoa

Ngoại ngữ
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH

	2
	Thứ 3

09.8.2011

Ca 3- Chiều

13h30-15h30
	Nghe 1       

                            - 3TC – Kỳ 1
K7ĐH Anh - 18 SV

K8ĐH Anh - 22SV
	TH
	30’
	2
	4
	Khoa

Ngoại ngữ
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH

	
	
	Nghe 2       
          - 2TC – Kỳ 2
K8CĐSP T.Anh - 15 SV
	TH
	30’
	1
	2
	Khoa

Ngoại ngữ
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH

	3
	Thứ 4

10.8.2011

Ca 1- Sáng

7h00-9h00


	Nghe 1         
          - 2TC – Kỳ 1
K8CĐSP T.Anh – 02 SV
	TH
	30'
	1
	2
	Khoa

Ngoại ngữ
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH

	
	
	Nghe 2         
          - 2TC – Kỳ 2
K7ĐH Anh - 20 SV

K8ĐH T.Anh - 22SV
	TH
	30'
	2
	4
	
	

	4
	Thứ 4

10.8.2011

Ca 3- Chiều

13h30-15h30
	1. Viết 1           
          - 2TC – Kỳ 1
K8CĐSP T.Anh – 04 SV
	Viết
	90’
	1
	2
	Khoa

Ngoại ngữ
	TT-KT, ĐT, Khoa & BM

ANH

	
	
	2. Lý thuyết dịch 
- 2TC – Kỳ 4

K7ĐH Trung - 03 SV
	Viết
	90’
	
	
	
	

	
	
	3. Đọc 2          
 - 3TC – Kỳ 2

K8ĐH Trung - 03 SV
	Viết
	120’
	
	
	
	

	
	
	4. Lý thuyết dịch
- 4HT – Kỳ 5

K6ĐH Anh - 01 SV
	Viết
	90’
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